
 
 

DANH SÁCH THÍ SINH HỌC SINH THPT CHUYÊN THUỘC ĐHQGHN XÉT TUYỂN THẲNG VÀO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

(kèm theo Công văn số:           /TB- ĐT ngày          / 7 /2018) 

TT Họ tên 
Giới 
tính 

Ngày sinh 
Năm 

đoạt giải 
Môn 

Đoạn giải 
Lĩnh vực 
đoạt   giải 

Loại giải Mã ngành 

 1. Chương trình đạo tạo Công nghệ thông tin(10 thí sinh) 
1 Phạm Khắc Đạt Nam 19/05/2000 2016 Toán học   Huy chương bạc - Olympic chuyên KHTN 7480201 

2 Phạm Việt Dũng Nam 03/10/2000 2016 Vật lý   
Giải ba-cấp ĐHQGHN 
Huy chương bạc - Olympic chuyên KHTN 

7480201 

3 Nguyễn Đặng Quang Huy Nam 20/01/2000 2016 Tin học   Giải ba-cấp ĐHQGHN 7480201 

4 Vũ Trần Quang Huy Nam 26/10/2000 2015   Hóa học 
Huy chương vàng Triển lãm sáng chế quốc tế tại Đài Loan năm 
2015 

7480201 

5 Nguyễn Việt Khang Nam 06/03/2000 2016 Tin học   
Giải ba-cấp ĐHQGHN 
Huy chương bạc - Olympic chuyên KHTN 

7480201 

6 Nguyễn Quý Khánh Nam 06/07/2000 2016 Toán học   Huy chương bạc - Olympic chuyên KHTN 7480201 
7 Trần Hải Lâm Nam 01/04/2000 2016 Tin học   Giải ba-cấp ĐHQGHN 7480201 
8 Đinh Mai Phương  Nữ 11/02/2000 2016 Tin học   Giải ba-cấp ĐHQGHN 7480201 

9 Nguyễn Cẩm Tú 
Nữ 

20/12/2000 2016 Tin học   
Giải ba-cấp ĐHQGHN 
Huy chương đồng - Olympic chuyên KHTN 

7480201 

10 Nguyễn Thị Hải Yến Nữ 12/08/2000 2016 Toán học   Huy chương bạc - Olympic chuyên KHTN 7480201 
 2. Chương trình đạo tạo Công nghệ thông tin định hướng thị trường NB (01 thí sinh) 

11 Nguyễn Hoàng Việt Nam 05/02/2000 2016 Tin học   Giải ba-cấp ĐHQGHN 7480201NB  
 3. Chương trình đạo tạo Khoa học máy tính (01 thí sinh) 

12 Lê Thành Công Nam 03/09/2000 2016 Toán học   
Giải ba-cấp ĐHQGHN 
Huy chương bạc - Olympic chuyên KHTN 

7480101 

 4. Chương trình đạo tạo Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (04 thí sinh) 

13 Hoàng Minh Đức Anh Nam 10/10/2000 2016 Tin học 
  

Giải ba-cấp ĐHQGHN 
Huy chương đồng - Olympic chuyên KHTN 

7480102 

14 Nguyễn Hải Long Nam 15/03/2000 2016 Tin học   Giải ba-cấp ĐHQGHN 7480102 
15 Nguyễn Chí Thành Nam 20/11/2000 2016 Tin học   Giải ba-cấp ĐHQGHN 7480102 

16 Đặng Đức Thành Nam 25/12/2000 2016 Tin học 
  

Giải ba-cấp ĐHQGHN 
Huy chương đồng - Olympic chuyên KHTN 

7480102 

 5. Chương trình đạo tạo Vật lý kỹ thuật (01 thí sinh) 

17 Phan Trường Giang Nam 15/04/2000 2017  Vật lý 
Huy chương bạc Triển lãm quốc tế về Sở hữu trí tuệ, Phát 
minh, Sáng chế và Công nghệ Bangkok năm 2017 

7520401 

(Ấn định danh sách có 17 thí sinh) 



 
 

 


